Hai phương pháp mở rộng hệ thống số ở trường phổ thông Việt Nam hiện nay
Nguyễn Hữu Tuyến – Trường CĐSP Bắc Ninh

Quan niệm về mở rộng hệ thống số: Giả sử có sẵn một hệ thống số A (với các phép toán cộng, nhân và quan hệ thứ tự nhỏ hơn) có một sốtính chất nhất định nhưng còn chưa thỏa mãn một yêu cầu nào đó. Vấn đề đặt ra bây giờ là xây dựng một hệ thống số B mới chứa một bộ phận đồng nhất hoặc đẳng cấu với A, có các tính chất cơ bản như A và ngoài ra còn thỏa mãn các yêu cầu nói trên mà A chưa thỏa mãn.

Để làm việc này, có thể chia thành hai phương pháp.
Thứ nhất:Phương pháp nhúng đẳng cấu

Theo phương pháp nhúng đẳng cấu, ta làm các việc sau đây:

· Xây dựng tập hợp mới B, định nghĩa các phép toán cộng, nhân và quan hệ thứ tự nhỏ hơn trong B.
· Chứng minh rằng B cũng có các tính chất cơ bản như A và ngoài ra còn thỏa mãn yêu cầu nói trên mà A chưa thỏa mãn.

· Trong B chỉ ra một bộ phận A’ đẳng cấu với A (đẳng cấu với các phép toán cộng, nhân và quan hệ thứ tự nhỏ hơn trong A và trong B). 
Ví dụ: Mở rộng N thành Z bằng phương pháp nhúng đẳng cấu

· Xây dựng tập hợp Z, trong Z ta định nghĩa các phép toán cộng, nhân và quan hệ thứ tự nhỏ hơn trong Z. 

· 
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· 
[image: image5.wmf],,0,0:.,

abZababccZ

"Î>>=Î



[image: image6.wmf],,0,0:.,

abZababccZ

"Î<<=Î


· 
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· Chứng minh rằng trong Z cũng có các tính chất cơ bản như N và ngoài ra còn thỏa mãn một số yêu cầu mà N chưa có.

Thật vậy, từ định nghĩa các phép toán ta thấy Z có các tính chất và các phép toán giống như N:  
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Ngoài ra Zcòn có những tính chất mà Nchưa có như: 
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· Trong Z chỉ ra có một bộ phận 
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đẳng cấu với N (đẳng cấu với các phép toán cộng, nhân và quan hệ thứ tự nhỏ hơn).
Thứ hai: Phương pháp bổ sung


Giả sử đã có sẵn hệ thống số A (với các phép toán cộng, nhân và sắp thứ tự nhỏ hơn) có một số tính chất nhất định nhưng còn chưa thỏa mãn một yêu cầu nào đó. Ta làm các việc sau đây:
· Bổ sung vào A một tập hợp C để được tập hợp 
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rồi định nghĩa các phép toán cộng, nhân và quan hệ thứ tự nhỏ hơn trong B sao cho nếu hạn chế trên A thì những quan hệ nơi này trùng với những phép toán và quan hệ tương ứng đã có sẵn trong A. 
· Chứng minh rằng B cũng có các tính chất cơ bản như A và ngoài ra còn thỏa mãn yêu cầu nói trên mà A chưa thỏa mãn. 
Ví dụ: Mở rộng N thành Z bằng phương pháp bổ sung

Xuất phát từ vị nhóm (N,+). Trong vị nhóm này mặc dù với mọi phần tử a,b cho trước một trong hai phương trình 
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 hoặc 
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 luôn có nghiệm, nhưng phương trình 
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 không nhất thiết có nghiệm. Điều này dẫn đến việc phép trừ không phải lúc nào cũng thực hiện được trên tập hợp số tự nhiên. Nhu cầu đặt ra ở đây là ta mong muốn có một tập hợp số mới chứa tập hợp số tự nhiên sao cho trong tập hợp số này mọi phương trình 
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 đều có nghiệm, hay nói cách khác, mọi phép trừ luôn thực hiện được. 
Ta biết rằng nếu mọi phần tử đều có phần tử đối thì nghiệm của phương trình 
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 là 
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 trong đó 
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 là phần tử đối của a. Vì vậy để nhận được tập hợp số thỏa mãn đòi hỏi ở trên, ta chỉ cần nhúng vị nhóm (N,+) vào một nhóm, tức là xây dựng một nhóm chứa (N,+) như là một vị nhóm con của nó. Việc làm này chính là đối xứng hóa vị nhóm (N,+), do đó có thể xây dựng nhóm cộng số nguyên Z. Tuy nhiên trên tập hợp số tự nhiên N vốn đã có cả phép cộng, nhân và quan hệ thứ tự nhỏ hơn nên khi mở rộng N để có tập hợp số nguyên ta luôn thực hiện sự mở rộng phép nhân và quan hệ thứ tự một cách thích hợp. Kết quả của sự mở rộng như vậy ta được hệ thống số nguyên 
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Như vậy ta thực hiện mở rộng hệ thống số tự nhiên N lên hệ thống số nguyên Z bằng cách giữ nguyên tập hợp số tự nhiên N và bổ sung những số mới là các số đối. Ở đây ta bổ sung 
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 , trong đó P là tập hợp các kí hiệu dạng 
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 với 
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.  Ta gọi P là tập hợp các số nguyên âm. 


Sự mở rộng từ hệ thống số tự nhiên N thành hệ thống số nguyên Z như ở sách giáo khoa lớp 7 hiện nay là theo phương pháp bổ sung. 

Sự mở rộng từ hệ thống số tự nhiên N thành hệ thống số biểu diễn bởi phân số hữu tỉ Q như ở sách giáo khoa lớp 6 hiện nay là theo phương pháp nhúng đẳng cấu (nhưng do yêu cầu của lớp 6 nên không trình bày đầy đủ các ý như đã nói rõ ở trên).

 Mở rộng từ hệ thống số nguyên Z lên tập hợp số hữu tỉ Qnhư ở sách giáo khoa hiện nay là theo phương pháp nhúng đẳng cấu.
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